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CHỦ ĐỀ 2

LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG DẠNG CƠ BẢN

Chú ý:

 Trục  có vectơ chỉ phương là .

 Trục  có vectơ chỉ phương là .

 Trục  có vectơ chỉ phương là .

 Vectơ chỉ phương  của đường thẳng  là vectơ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng .

   Nếu  có một vectơ chỉ phương là  thì  cũng là một vectơ chỉ phương của .

 Nếu có hai vectơ  và  cùng vuông góc với  thì  có một vectơ chỉ phương là 

Dạng 1.  Lập phương trình đường thẳng  dạng tham số và dạng chính tắc (nếu có), biết  đi qua

điểm  và có vectơ chỉ phương 

Phương pháp. 

Ta có: 

 Phương trình tham số đường thẳng : 

 Phương trình chính tắc đường thẳng : 

Dạng 2.  Lập phương trình tham số và chính tắc (nếu có) của đường thẳng  đi qua hai điểm  và

Phương pháp. 

Đường thẳng  . Bài toán quay về dạng 1.
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Dạng 3.  Viết phương trình đường thẳng  dạng tham số và chính tắc (nếu có), biết  đi qua điểm

 và song song với đường thẳng 

Phương pháp.

 

M  

  

d
 

u 

�
 

 

Ta có  . Bài toán quay về dạng 1.

Dạng 4.  Viết phương trình đường thẳng  qua  và song song với hai mặt phẳng 

Phương pháp.

Ta có    . Bài toán quay về dạng 1.

Dạng 5.  Viết phương trình đường thẳng  dạng tham số và chính tắc (nếu có), biết  đi qua điểm

 và vuông góc với mặ Lt phẳng 

Phương pháp.

Ta có  
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian , cho đường thẳng  đi qua điểm  và có một vecto chỉ phương

. Phương trình của  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm  và . Đường thẳng MN có phương

trình tham số là

A. B. C. D. 

Câu 3. Trong không gian tọa độ  phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường

thẳng 

A. B. C. D. 

Câu 4. Trong không gian , đường thẳng  có phương trình tham số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ , phương trình tham số trục  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Trong không gian , trục có phương trình tham số

A. B. C. D. 

Câu 7. Trong không gian , cho đường thẳng  Đường thẳng đi qua điểm

 và song song với đường thẳng có phương trình là:
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A. B. 

C. D. 

Câu 8. Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Đường

thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Trong không gian , đường thẳng đi qua điểm  và vuông góc với mặt phẳng tọa độ

có phương trình tham số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian  cho điểm  và mặt phẳng  Đường thẳng đi

qua  và vuông góc với  có phương trình là

A. B. C. D. 

Câu 11. Trong không gian , cho ba điểm ,  và . Đường thẳng đi qua

 và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12. Trong không gian  cho  và . Đường thẳng đi

qua  và vuông góc với  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Đường thẳng  là giao tuyến của 2 mặt phẳng:  và  thì có phương

trình là
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A. B. 

C. D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc

sai.

Câu 14. Trong không gian , cho đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương

. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A. Phương trình tham số của đường thẳng  là 

B. Phương trình tham số của đường thẳng  là 

C. Phương trình tham số của đường thẳng  là 

D. Phương trình tham số của đường thẳng  là 

Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm , . Các mệnh đề sau

đây đúng hay sai?

A. Phương trình đường thẳng qua hai điểm ,  là
 

.

B. Phương trình đường thẳng qua hai điểm ,  là
 

.

C. Phương trình đường thẳng qua hai điểm ,  là
 

.

D. Phương trình đường thẳng qua hai điểm ,  là
 

.

Câu 16. Trong không gian , đường thẳng có phương trình tham số là . Các mệnh đề

sau đây đúng hay sai?
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A. Phương trình chính tắc của đường thẳng  là
 

B. Phương trình chính tắc của đường thẳng  là
 

C. Phương trình chính tắc của đường thẳng  là
 

D. Phương trình chính tắc của đường thẳng  là
 

Câu 17. Trong không gian Oxyz , cho điểm  và đường thẳng : . Các mệnh

đề sau đây đúng hay sai?

A. Đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường thẳng  có phương trình là: .

B. Đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường thẳng  có phương trình là:

 

.

C. Đường  thẳng   đi  qua  điểm   và  song  song  với  đường  thẳng   có  phương  trình  là:

1 2 3

2 3 1

x y z  
 

 .

D. Đường  thẳng   đi  qua  điểm   và  song  song  với  đường  thẳng   có  phương  trình  là:

1 2 3

2 3 1

x y z  
 

 .

Câu 18. Trong không gian , cho ba điểm  và . Các mệnh đề sau đây

đúng hay sai?

A. Đường thẳng đi qua  và song song với  có phương trình là: 

B. Đường thẳng đi qua  và song song với  có phương trình là: 

C. Đường thẳng đi qua  và song song với  có phương trình là: 

D. Đường thẳng đi qua  và song song với  có phương trình là: 
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Câu 19. Trong không gian , cho ba điểm . Các mệnh đề sau đây đúng

hay sai?

A. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là: .

B. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là: .

C. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là: .

D. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là:

 

.

Câu 20. Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Các mệnh đề sau

đây đúng hay sai?

A. Đường thẳng đi qua   đồng thời song song với   và mặt phẳng   có phương trình là

.

B. Đường thẳng đi qua   đồng thời song song với   và mặt phẳng   có phương trình là

.

C. Đường thẳng đi qua   đồng thời song song với   và mặt phẳng   có phương trình là

.

D. Đường thẳng đi qua   đồng thời song song với   và mặt phẳng   có phương trình là

.

Câu 21. Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Các mệnh

đề sau đây đúng hay sai?

A. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .
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B. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .

C. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .

D. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .

Câu 22. Trong không gian , cho ba điểm  2;0;2A
,  1; 1; 2B  

,  1;1;0C 
. Các mệnh đề sau đây

đúng hay sai?

A. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là: .

B. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là: .

C. Đường  thẳng  đi  qua   và  vuông  góc  với  mặt  phẳng   có  phương  trình  là:

.

D. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là: .

Câu 23. Trong không gian  , cho các điểm  . Các

mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là

 

.

B. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là

 

.

C. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là

 

.
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D. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là

 

.

Câu 24. Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  ,  cho  hai  mặt  phẳng  ,

. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A. Phương trình đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng và là 

B. Phương trình đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng và là 

C. Phương trình đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng và là 

D. Phương trình đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng và là 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Câu 25. Trong không gian với hệ trục tọa độ , lập phương trình tham số của đường thẳng  đi qua

gốc tọa độ  và có vectơ chỉ phương .

Trả lời: ………………..

Câu 26. Trong không gian , cho ba điểm ,  và . Lập phương trình

đường thẳng đi qua  và song song với .

Trả lời: ………………..

Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm ;  và đường thẳng

. Lập phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn  và song song

với ?

Trả lời: ………………..

Câu 28. Trong  không  gian  với  hệ  toạ  độ  ,  cho  điểm   và  hai  mặt  phẳng

,  . Lập phương trình đường thẳng đi qua , song song với

 và ?

Trả lời: ………………..

Câu 29. Trong không gian Oxyz, cho điểm và mặt phẳng  Lập phương

trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với .
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Trả lời: ………………..

Câu 30. Trong không gian  , cho ba điểm   1;1;2 ,B  1; 1;0C 
 và   0;0;1 .D

 Lập phương trình

đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng .

Trả lời: ………………..

Câu 31. Trong không gian  cho các điểm  và  Lập phương

trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng .

Trả lời: ………………..

Câu 32. Trong  không  gian   lập  hương  trình  đường  thẳng   là  giao  của  hai  mặt  phẳng

 và .

Trả lời: ………………..

Câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác  có . Viết

phương trình đường trung tuyến  của tam giác .

Trả lời: ………………..
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